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A. GIỚI THIỆU LUẬN ÁN

MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết: Giáo dục thể chất trong nhà trường là một bộ phận quan trọng không thể thiếu được của nền giáo dục chung. Nó góp phần đào tạo con người mới phát triển toàn diện, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Với xu hướng hội nhập toàn cầu như hiện nay, nước ta đang có nhiều thời cơ thuận lợi để phát triển nhanh về mọi mặt. Tuy nhiên, cũng tồn tại nhiều nguy cơ, thách thức, trong đó giáo dục văn hóa, đạo đức, hướng giới trẻ, đặc biệt là THCS vào các hoạt động lành mạnh tránh xa tệ nạn xã hội là điều cần phải được chú trọng. 

Qua quan sát thực tế cho thấy: Bắc Ninh là tỉnh có nền kinh tế phát triển, có điều kiện tự nhiên và xã hội tốt để phát triển thể chất nói chung và thể lực nói riêng cho học sinh, tuy nhiên, trên thực tế, trình độ thể lực của học sinh nói chung và học sinh THCS nói riêng lại phát triển chưa tương ứng với tiềm năng sẵn có của tỉnh về kinh tế, xã hội, truyền thống văn hóa, bề dày lịch sử... Kết quả kiểm tra đại trà của các trường cho thấy còn nhiều học sinh không đạt trình độ thể lực chuẩn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Vấn đề phát triển thể chất nói chung và phát triển thể lực cho học sinh trong trường học các cấp nói riêng đã được nhiều tác giả quan tâm nghiên cứu như: Lê Bửu, Lê văn Lẫm, Bùi thị Hiếu (1973), Phan Hồng Minh và cộng sự (1981), Nguyễn kim Minh (1984), Bùi thị Hiếu (1982-1983), Lưu quang Hiệp (1995-1998), Hoàng Công Dân (2006), Bùi Quang Hải (2010)… Các tác giả trên đã đưa ra được các bảng số liệu thể chất người Việt Nam theo lứa tuổi, giới tính; Các bảng so sánh giữa các độ tuổi, giới tính ở từng chỉ số và test về thể chất người Việt nam; Các bảng so sánh thể chất người Việt nam 6-20 tuổi giữa thành thị và nông thôn; Các bảng tiêu chuẩn đánh giá phân loại về thể chất người Việt nam 6-20 tuổi. Tuy nhiên, chưa có tác giả nào nghiên cứu cụ thể, chi tiết về phát triển thể lực cho học sinh THCS trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh.

Xuất phát từ phân tích trên, căn cứ vào yêu cầu thực tế của Tỉnh Bắc Ninh giai đoạn hiện nay, tôi tiến hành:“Nghiên cứu giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh”.
Mục đích nghiên cứu: 
Nghiên cứu được tiến hành với mục đích lựa chọn và xây dựng các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, bước đầu ứng dụng các giải pháp lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả. Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác GDTC nói chung và phát triển thể lực nói riêng cho học sinh THCS trên địa bàn Tỉnh Bắc Ninh.  

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu thực trạng phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh
Nhiệm vụ 2. Lựa chọn và xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh

Nhiệm vụ 3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

Luận án đã hệ thống hóa và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC trong trường học các cấp; các vấn đề lý luận chung về phát triển thể lực của học sinh; những yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực học sinh cũng như đặc điểm giải phẫu, tâm - sinh lý lứa tuổi học sinh THCS.

Luận án đã xác định và đánh giá được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, làm căn cứ đề xuất các giải pháp phát triển thể lực cho đối tượng nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu luận án đã lựa chọn và xây dựng được 3 nhóm giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh bao gồm 12 giải pháp cụ thể, với đầy đủ những cơ sở khoa học và thực tiễn.  Kết quả ứng dụng các giải pháp đã khẳng định rõ tính hiệu quả trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh
CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN

Luận án gồm 142 trang A4: Gồm các phần: Mở đầu (05 trang); Chương 1 - Tổng quan vấn đề nghiên cứu (47 trang); Chương 2 - Phương pháp tổ chức nghiên cứu (13 trang); Chương 3 - Kết quả nghiên cứu và bàn luận (74 trang); Kết luận và kiến nghị (02 trang). Luận án sử dụng 87 tài liệu, trong đó có 82 tài liệu bằng tiếng Việt, 02 tài liệu bằng tiếng Trung Quốc, 03 tài liệu bằng tiếng Anh, ngoài ra còn có 43 bảng số liệu, 01 sơ đồ, 9 biểu đồ và 11 phụ lục.
B. NỘI DUNG LUẬN ÁN

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU

Chương 1 của luận án trình bày về các ván đề cụ thể sau: 
	1.1. Quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác giáo dục thể chất trong trường học các cấp

	1.2. Một số khái niệm có liên quan

	1.3. Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực của học sinh THCS

	1.4. Đặc điểm phát triển thể lực của học sinh Trung học cơ sở

	1.5. Đặc điểm hình thái, tâm - sinh lý học sinh Trung học cơ sở

	1.6. Các công trình nghiên cứu có liên quan


Các vấn đề cụ thể được trình bày từ trang 6 tới trang 54 của luận án.

Quá trình nghiên cứu chương 1 của luận án đã hệ thống hóa và các quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác GDTC trong trường học các cấp; các vấn đề lý luận chung về phát triển thể lực của học sinh; những yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực học sinh cũng như đặc điểm giải phẫu, tâm - sinh lý lứa tuổi học sinh THCS.
CHƯƠNG 2 

PHƯƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU

2.1. phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu luận án sử dụng 7 phương pháp khoa học thường quy trong nghiên cứu khoa học TDTT gồm: Phương pháp tham khảo tài liệu; Phương pháp phỏng vấn; Phương pháp quan sát sư phạm; Phương pháp kiểm tra sư phạm, Phương pháp phân tích dữ liệu theo mô hình Swot; Phương pháp thực nghiệm sư phạm và Phương pháp toán học thống kê.

2.2. Tổ chức nghiên cứu
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu: 
2.2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận án là: các giải pháp phát triển thể lực của học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh.

Đối tượng khảo sát thực trạng: 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được phân bổ theo nhóm các trường trọng điểm (theo quyết định trường), các trường khu vực thành thị và các trường khu vực nông thôn (phân theo địa giới hành chính, sau đó chọn ngẫu nhiên các huyện, thị xã… và các trường..
2.2.2. Phạm vi nghiên cứu

Đối tượng khảo sát:

Phạm vi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh: Chỉ tiến hành nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới công tác GTDC nội khóa và hoạt động Thể thao ngoại khóa của học sinh trong các trường. 

Thực trạng công tác GDTC cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh (Gồm các mặt: Cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, chương trình GDTC nội khóa; Hoạt động Thể thao ngoại khóa…).

Thực trạng trình độ thể lực của học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh
2.2.3. Địa điểm nghiên cứu

Nghiên cứu được tiến hành tại Trường Đại học TDTT Bắc Ninh và 12 trường THCS tại tỉnh Bắc Ninh.

2.2.4. Cơ quan phối hợp nghiên cứu

12 trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh
2.2.5. Kế hoạch và thời gian nghiên cứu

Thời gian nghiên cứu: Luận án tiến hành nghiên cứu trong 4 năm từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2018.

CHƯƠNG 3

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN

3.1. Nghiên cứu thực trạng phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

3.1.1. Xác định các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh

Tiến hành xác định các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS Tỉnh Bắc Ninh thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các giảng viên giảng dạy Thể dục tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh, các chuyên gia GDTC và phỏng vấn các chuyên gia GDTC và giáo viên thể dục lâu năm tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh bằng phiếu hỏi. Kết quả lựa chọn được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm gồm:

 Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC tại các trường (4 yếu tố)

Nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác GDTC và thể thao trường học.

Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu các trường về công tác GDTC.

Thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học.

Thực trạng đội ngũ giảng viên môn học Thể dục tại các trường THCS 

Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC nội khóa (6 yếu tố)

Chương trình GDTC nội khóa
Hình thức tổ chức giờ học GDTC nội khóa

Phương pháp dạy học GDTC nội khóa

Phương tiện dạy học trong các giờ học GDTC nội khóa

Mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong giờ học nội khóa

Mức độ yêu thích và tính tích cực học tập môn học GDTC nội khóa

Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào thể thao ngoại khóa (3 yếu tố)

Nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa

Hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa

Động cơ, nhu cầu tập luyện Thể thao ngoại khóa của học sinh
3.1.2. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC tại các trường
3.1.2.1. Thực trạng nhận thức về vai trò, tác dụng của công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học
Tiến hành khảo sát nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THCS tỉnh Bắc Ninh về nhận thức, vai trò và tác dụng của tập luyện TDTT với việc phát triển thể lực thông qua phỏng vấn 1398 học sinh, 28 giáo viên thể dục 38 giáo viên các môn học khác và 12 cán bộ quản lý thuộc 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh, đồng thời so sánh về sự khác biệt kết quả trả lời phỏng vấn giữa các đối tượng. Phỏng vấn được tiến hành bằng phiếu hỏi (phụ lục 2 với đối tượng giáo viên, cán bộ quản lý; phụ lục 3 với đối tượng học sinh và phụ lục 4 với các giáo viên thể dục). 
Kết quả cho thấy: Vẫn còn xấp xỉ 16% số giáo viên các môn khác và sinh viên có nhận thức chưa đúng về vấn đề này. Đây sẽ là những đối tượng ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển TDTT trong trường học.

3.1.2.2. Thực trạng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu các trường về công tác Giáo dục thể chất và Thể thao trường học

Đánh giá thực trạng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu các trường về công tác GDTC và Thể thao trường học trong các trường THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua khảo sát 78 cán bộ giáo viên trong đó có, 28 giáo viên thể dục 38 giáo viên các môn học khác và 12 cán bộ quản lý (Ban giám hiệu) thuộc 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả được trình bày tại bảng 3.3.

Bảng 3.3. Thực trạng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu các trường về công tác GDTC và Thể thao trường học tại 
các trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=78)
	Nội dung
	Cán bộ quản lý (n=12)
	Giáo viên viên TDTT (n=28)
	Giáo viên các môn khác (n=38)
	So sánh

	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	(2
	P

	Rất quan tâm
	10
	83.33
	16
	57.14
	20
	52.63
	1.499
	>0.05

	Quan tâm
	2
	16.67
	12
	42.86
	17
	44.74
	
	

	Không quan tâm
	0
	0.00
	0
	0.00
	1
	2.63
	
	


Qua bảng 3.3 cho thấy: Ban Giám hiệu các trường đã rất quan tâm và quan tâm tới hoạt động GDTC nội khóa và thể thao ngoại khóa và Ý kiến trả lời của các nhóm đối tượng là đồng nhất (P>0.05).

Tiến hành khảo sát thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học tại 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các giáo viên GDTC tại Trường cũng như phân tích các tài liệu có liên quan. Thời điểm khảo sát: năm học 2015-2016. Kết quả cho thấy: Cơ sở vật chất phục vụ GDTC còn thiếu cả về số lượng và chất lượng phục vụ học tập GDTC nội khóa và hoạt động thẻ thao ngoại khóa. Chính vì vậy, cần có các giải pháp giải quyết hiệu quả vấn đề này.

3.1.2.4. Thực trạng đội ngũ giảng viên môn học Thể dục tại các trường Trung học cơ sở tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên môn học Thể dục tại 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh (danh sách các trường được trình bày tại phụ lục 9) thông qua phân tích hồ sơ cán bộ và phỏng vấn trực tiếp các giảng viên Thể dục tại các Trường. Thời điểm thống kê: Năm học 2015-2016. Kết quả được trình bày tại bảng 3.5.

Bảng 3.5. Thực trạng độ ngũ giáo viên Thể dục tại các trường THCS 

tỉnh Bắc Ninh (n=12 trường)

	Trường
	Tổng
 số
	Tỷ lệ / giáo
 viên
	Giới tính
	Trình độ
	Thâm niên công tác
	Số lượng (*)

	
	
	
	nữ
	nam
	Sau đại học
	Đại học
	Khác
	>10 năm
	<10 năm
	

	Tổng số giáo viên
	28
	-
	10
	18
	1
	27
	0
	15
	13
	1

	Tổng số học sinh
	9758
	348.5
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tổng số lớp
	267
	9.54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Tỷ lệ trung bình giáo viên/trường
	2.33
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


(* tương đương số lượng giáo viên được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới trong 3 năm tính tới thời điểm khảo sát)
Kết quả bảng 3.5 cho thấy: Đội ngũ giáo viên còn hạn chế về số lượng, chưa được tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn.

3.1.3. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới công tác Giáo dục thể chất nội khóa
Khảo sát được tiến hành trên 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.
Đối tượng phỏng vấn: 1398 học sinh và 12 cán bộ quản lý, 66 giáo viên (trong đó có 28 giáo viên thể dục) thuộc 12 trường THCS trong nhóm đối tượng khảo sát.

Thời điểm khảo sát: Kết thúc học kỳ I năm học 2015-2016.
3.1.3.1. Chương trình Giáo dục thể chất nội khóa
Tiến hành đánh giá thực trạng chương trình GDTC cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở khảo sát và phỏng vấn trực tiếp giáo viên Thể dục tại 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cho thấy: Các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thuộc nhóm đối tượng khảo sát đều đã tiến hành đúng theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT ban hành với 70 tiết học, tương đương 37 tuần học/năm, trong đó học kỳ 1 gồm 19 tuần với 36 tiết học và học kỳ 2 gồm 18 tuần với 34 tiết học.

3.1.3.2. Hình thức tổ chức giờ học Giáo dục thể chất nội khóa

Tiến hành đánh giá thực trạng hình thức tổ chức giờ học Thể dục nội khóa trong các trường THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua quan sát việc tổ chức giờ học và phỏng vấn trực tiếp các giáo viên giảng dạy tại 12 trường THCS trong nhóm đối tượng khảo sát. Kết quả cho thấy:

Việc tổ chức giờ học Thể dục được tiến hành với các hình thức: Giờ học lý thuyết (2 tiết/năm, thường vào đầu học kỳ); giờ học thực hành (60 tiết/năm), giờ ôn tập (4 tiết/năm) và giờ kiểm tra (4 tiết/năm).

Giờ học lý thuyết: Được giảng dạy theo hình thức lớp bài, trong phòng học là chính. Một số giáo viên thực hiện giờ học lý thuyết tại sân tập (khoảng 10%).

Giờ học thực hành, ôn tập và giờ kiểm tra: Được tiến hành tổ chức theo hình thức lớp bài, trên sân tập (100%).

3.1.3.3. Phương pháp dạy học Giáo dục thể chất nội khóa

Khảo sát thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học môn học Thể dục tại các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thông qua quan sát sư phạm, phân tích giáo án và phỏng vấn 28 giáo viên thể dục tại 12 trường THCS thuộc nhóm đối tượng khảo sát (phụ lục 4). Kết quả được trình bày tại bảng 3.7.

Bảng 3.7. Thực trạng sử dụng các phương pháp dạy học môn học Thể dục trong các trường THCS tại Bắc Ninh (n=28)

	TT
	Phương pháp
	Thường xuyên
	Ít sử dụng
	Không sử dụng

	
	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Nhóm phương pháp chung

	1
	Phương pháp sử dụng lời nói
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	2
	Phương pháp trực quan
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	Nhóm phương pháp trong dạy học kỹ thuật

	3
	Phương pháp tập luyện nguyên vẹn
	16
	57.14
	9
	32.14
	3
	10.71

	4
	Phương pháp phân chia hợp nhất
	18
	64.29
	7
	25.00
	3
	10.71

	5
	Phương pháp sử dụng bài tập dẫn dắt
	4
	14.29
	8
	28.57
	16
	57.14

	6
	Phương pháp sử dụng bài tập bổ trợ
	5
	17.86
	6
	21.43
	17
	60.71

	7
	Phương pháp kiểm tra
	18
	64.29
	10
	35.71
	0
	0.00

	Nhóm phương pháp phát triển thể lực

	8
	Phương pháp tập luyện ổn định liên lục
	12
	42.86
	8
	28.57
	8
	28.57

	9
	Phương pháp tập luyện ổn định ngắt quãng
	11
	39.29
	10
	35.71
	7
	25.00

	10
	Phương pháp tập luyện biến đổi liên tục
	6
	21.43
	5
	17.86
	17
	60.71

	11
	Phương pháp tập luyện biến đổi ngắt quãng
	5
	17.86
	6
	21.43
	17
	60.71

	12
	Phương pháp tập luyện vòng tròn
	4
	14.29
	7
	25.00
	17
	60.71

	13
	Phương pháp trò chơi
	8
	28.57
	5
	17.86
	15
	53.57

	14
	Phương pháp thi đấu
	6
	21.43
	6
	21.43
	16
	57.14


Kết quả bảng 3.7 cho thấy: Việc sử dụng các phương pháp giảng dạy môn học GDTC cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh phần lớn là các phương pháp truyên thống, còn ít sử dụng các phương pháp giảng dạy tích cực. Cần sử dụng đa dạng các phương pháp nhằm nâng cao hứng thú học tập cho sinh viên.
3.1.3.4. Phương tiện dạy học trong các giờ học Giáo dục thể chất nội khóa

Tiến hành khảo sát thực trạng sử dụng phương tiện dạy học trong giờ học Thể dục nội khóa tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua phỏng vấn 28 giáo viên thể dục tại 12 trường THCS thuộc nhóm đối tượng phỏng vấn (phụ lục 4). Kết quả phỏng vấn được trình bày tại bảng 3.8.
Qua bảng 3.8 cho thấy: 
Các phương tiện được sử dụng nhiều nhất trong dạy học môn Thể dục nội dung lý thuyết là phòng học và hệ thống học liệu. Các phương tiện trực quan gián tiếp và hệ thống máy chiếu ít được sử dụng. Ở nhóm các giờ học thực hành, là nhóm các phương tiện chung và các bài tập thể chất, trong đó, các bài tập khởi động, bài tập kỹ thuật và bài tập thể lực. Các bài tập bổ trợ, bài tập dẫn dắt, bài tập trò chơi vận động và bài tập thi đấu ít được sử dụng hơn. Điều này phù hợp với các PP được sử dụng trong giảng dạy Thể dục tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh.

Về mức độ đáp ứng của các phương tiện giảng dạy, ngoại trừ nhóm các phương tiện như ngôn ngữ, hệ thống phòng học, hệ thống học liệu được đánh giá ở mức độ tốt, các phương tiện còn lại mới chỉ đáp ứng chủ yếu ở mức bình thường, nhiều phương tiện, đặc biệt là các phương tiện ở nhóm các bài tập thể chất còn chưa đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập. Chính vì vậy, cần có các biện pháp tác động để hoàn thiện các phương tiện GDTC phục vụ giảng dạy môn học Thể dục tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh.

3.1.3.5. Mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong giờ học nội khóa

Đánh giá thông qua phân tích nội dung 87 giáo án giảng dạy môn thể dục từ khối 6 tới khối 9 thuộc 12 trường trong đối tượng khảo sát và thống kê trực tiếp thời gian thực hiện giáo án trong thực tế. Các nội dung khảo sát gồm: mật độ chung của buổi tập = tổng thời gian hữu ích/tổng thời gian buổi tập); Mật độ động (trong đó mật độ động = tổng thời gian vận động (của học sinh)/tổng thời gian buổi tập) và cường độ vận động (được xác định trên cơ sở tần số mạch ngay sau khi kết thúc bài tập: Cường độ vận động lớn khi mạch đập trên 160l/p, cường độ trung bình mạch đập từ 135 - 150l/p và cường độ nhỏ mạch đập dưới 135l/p. Kết quả thống kê được trình bày tại bảng 3.9.
Bảng 3.8. Thực trạng sử dụng phương tiện dạy học trong giờ học Thể dục nội khóa tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=28)

	Nhóm
	Nhóm phương tiện
	Phương tiện
	Mức độ sử dụng
	Mức độ đáp ứng

	
	
	
	Thường xuyên
	Trung bình
	Ít sử dụng
	Không sử dụng
	Đáp ứng tốt
	Bình thường
	Chưa đáp ứng

	
	
	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Lý thuyết
	Cơ sở vật chất
	Phòng học
	24
	85.71
	2
	7.14
	2
	7.14
	0
	0.00
	25
	89.29
	3
	10.71
	0
	0.00

	
	
	Hệ thống học liệu
	26
	92.86
	2
	7.14
	0
	0.00
	0
	0.00
	22
	78.57
	6
	21.43
	0
	0.00

	
	
	Các phương tiện trực quan gián tiếp
	7
	25.00
	7
	25.00
	9
	32.14
	5
	17.86
	8
	28.57
	14
	50.00
	6
	21.43

	
	
	Hệ thống máy chiếu phục vụ giảng dạy
	1
	3.57
	3
	10.71
	4
	14.29
	20
	71.43
	4
	14.29
	11
	39.29
	13
	46.43

	Thực hành
	Nhóm phương tiện chung
	Ngôn ngữ
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00

	
	
	Phương tiện trực quan gián tiếp (tranh ảnh, mô hình, hình vẽ…)
	5
	17.86
	6
	21.43
	9
	32.14
	8
	28.57
	4
	14.29
	11
	39.29
	13
	46.43

	
	
	Sân bãi tập luỵện
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	12
	42.86
	13
	46.43
	3
	10.71

	
	
	Dụng cụ tập luyện
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	13
	46.43
	13
	46.43
	2
	7.14

	
	Phương tiện chuyên môn đặc thù
	Các điều kiện tự nhiên, môi trường
	5
	17.86
	7
	25.00
	11
	39.29
	5
	17.86
	11
	39.29
	12
	42.86
	5
	17.86

	
	
	Bài tập thể chất
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	8
	28.57
	9
	32.14
	11
	39.29

	
	
	Các bài tập khởi động
	28
	100.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	9
	32.14
	11
	39.29
	8
	28.57

	
	
	Các bài tập kỹ thuật
	21
	75.00
	7
	25.00
	0
	0.00
	0
	0.00
	12
	42.86
	10
	35.71
	6
	21.43

	
	
	Các bài tập bổ trợ
	6
	21.43
	5
	17.86
	8
	28.57
	9
	32.14
	5
	17.86
	7
	25.00
	16
	57.14

	
	
	Các bài tập dẫn dắt
	3
	10.71
	5
	17.86
	6
	21.43
	14
	50.00
	6
	21.43
	7
	25.00
	15
	53.57

	
	
	Các bài tập phát triển thể lực
	15
	53.57
	13
	46.43
	0
	0.00
	0
	0.00
	8
	28.57
	11
	39.29
	9
	32.14

	
	
	Các trò chơi vận động
	5
	17.86
	7
	25.00
	9
	32.14
	7
	25.00
	11
	39.29
	8
	28.57
	9
	32.14

	
	
	Các bài tập thi đấu
	4
	14.29
	7
	25.00
	8
	28.57
	9
	32.14
	4
	14.29
	13
	46.43
	11
	39.29


Bảng 3.9. Thực trạng mật độ chung, mật độ động và cường độ vận động sử dụng trong Giáo dục thể chất tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=87 giáo án)
	TT
	Nội dung
	Kết quả

	
	
	mi
	%

	Mật độ chung (phút)

	1
	>80 %
	46
	52.87

	2
	Từ 50-80%
	37
	42.53

	3
	<50%
	4
	4.60

	Mật độ động (phút)

	4
	>70%
	19
	21.84

	5
	Từ 50-70 %
	63
	72.41

	6
	<50 %
	5
	5.75

	Cường độ

	7
	Cao
	16
	18.39

	8
	Trung bình
	62
	71.26

	9
	Thấp
	9
	10.34


Qua bảng 3.9 cho thấy: Vẫn còn 4.60% tổng số giáo án khảo sát có mật độ chung thấp (<50%) và 5.75% số giáo án được khảo sát có mật độ vận động thấp (<50%). Cần có các giải pháp giúp cải thiện các vấn đề này trong quá trình tổ chức giờ học cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.
3.1.3.6. Mức độ yêu thích và tính tích cực học tập môn học Giáo dục thể chất nội khóa
Khảo sát 1398 học sinh, 12 cán bộ quản lý, 66 giáo viên (trong đó có 28 giáo viên thể dục) thuộc 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh về mức độ yêu thích và tính tích cực học tập môn GDTC của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh bằng phiếu hỏi (phụ lục 2 với cán bộ quản lý và giáo viên khác; Phụ lục 3 với học sinh và phụ lục 4 với giáo viên thể dục), đồng thời so sánh sự khác biệt kết quả đánh giá của các nhóm đối tượng. Kết quả cho thấy: Các nhóm đối tượng phỏng vấn có kết quả trả lời tương đối đồng nhất là đa số các em học sinh đã yêu thích và tích cực tập luyện môn học Thể dục. Cá biệt, chỉ có 0.29 học sinh tự đánh giá rất không yêu thích môn học GDTC và gần 10% số ý kiến đánh giá học sinh ở mức không tích cực và rất không tích cực trong học tập môn học GDTC.

3.1.4. Đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào thể thao ngoại khóa
3.1.4.1. Nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

Khảo sát thực trạng mức độ và nội dung tâp luyện thể thao ngoại khóa của 1398 học sinh (trong đó có 713 nam và 685 nữ) thuộc 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh bằng phiếu hỏi (phụ lục 3). Kết quả cho thấy: Tỷ lệ học sinh tại các trường THCS tỉnh Bắc Ninh tham gia tập luyện thể thao ngoại khóa là rất cao, chiếm tới 54.22% tổng số học sinh, tỷ lệ học sinh nam tập luyện thể thao ngoại khóa nhiều hơn nữ xấp xỉ 5%.

Các môn thể thao được học sinh yêu thích nhiều nhất gồm: Đá cầu, Bóng đá, Cầu lông, Bóng chuyền hơi, Bóng rổ, Võ - vật và Thể dục. Ở nam là Bóng đá, Đá cầu, Cầu lông, Võ - vật và Thể dục; Ở nữ là Đá cầu, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Bóng rổ và Thể dục. Các môn thể thao khác chiếm tỷ lệ ít hơn.

3.1.4.2. Hình thức hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

Tiến hành đánh giá thực trạng hình thức tập luyện và tổ chức tập luyện thể thao ngoại khóa của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua phỏng vấn 758 học sinh có tham gia tập luyện thể thao ngoại khóa (bảng 3.11), trong đó có 404 nam và 354 nữ. Phỏng vấn được tiến hành bằng phiếu hỏi (phụ lục 3). Kết quả cho thấy: học sinh tập luyện thể thao ngoại khóa không có người hướng dẫn, trong đó chủ yếu là học sinh tập luyện thể thao ngoại khóa tự phát. Các hình thức khác chiếm tỷ lệ ít hơn; Hình thức tập luyện TDTT NK của học sinh rất đa dạng. Tương ứng với các hình thức tổ chức tập luyện, hình thức tập luyện nhiều nhất là tự tập luyện, chiếm tới 62.40%. Các hình thức khác chiếm tỷ lệ ít hơn.

3.1.4.3. Động cơ, nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa của học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

Tiến hành khảo sát động cơ, nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa của 1398 học sinh thuộc 12 trường THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua phỏng vấn bằng phiếu hỏi (phụ lục 3). Kết quả cho thấy: 

Tỷ lệ học sinh muốn tham gia tập luyện thể thao ngoại khóa cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ học sinh thực tế tham gia tập luyện. Học sinh có nhu cầu tham gia CLB thể thao rất cao ở cả nam và nữ.

Nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa nhiều nhất ở học sinh nam tập trung vào các môn Bóng đá, Đá cầu, Võ –vật, Bơi lội, Bóng chuyền hơi và thể dục

Nhu cầu tham gia tập luyện ngoại khóa nhiều nhất ở học sinh nữ tập trung vào các môn Đá cầu, Bóng chuyền hơi, Cầu lông, Võ thuật và Thể dục.

3.1.5. Đánh giá thực trạng trình độ thể lực của học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh
Kháo sát thực trạng trình độ thể lực của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thông qua 2400 học sinh, trong đó có 1200 nam và 1200 nữ thuộc 4 khối học: Lớp 6, lớp 7, lớp 8 và lớp 9. Mỗi khối gồm: Gồm 600 học sinh thuộc 12 trường THCS khảo sát, trong đó có 300 học sinh nam và 300 học sinh nữ. Lấy ngẫu nhiên mỗi trường 25 học sinh nữ và 25 học sinh nam ở mỗi khối .

Các trường khảo sát được phân chia theo địa giới hành chính (với khu vực thành thị và nông thôn) và với tiêu chuẩn trường (với khối trường trọng điểm và trường đại trà). Khảo sát được tiến hành trên 12 trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. 

Trình độ thể lực của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh từ khối 6 tới khối 9 nằm trong giới hạn sinh lý bình thường của người Việt Nam cùng lứa tuổi, giới tính.

So sánh kết quả xếp loại trình độ thể lực của sinh viên theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo được trình bày tại bảng 3.16.

Qua bảng 3.16 cho thấy: đa số học sinh có trình độ thể lực ở mức đạt (trên 60%); tỷ lệ học sinh có trình độ thể lực đạt tốt chỉ xấp xỉ 20%. Tuy nhiên, vẫn còn tới xấp xỉ 17-19% số học sinh nam và 18-20% số học sinh nữ trong diện khảo sát có trình độ thể lực ở mức không đạt. Chính vì vậy, phát triển thể lực cho học sinh là vấn đề cần thiết.

Song song với việc so sánh sự khác biệt tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực của các khối học, chúng tôi tiến hành so sánh sự khác biệt trình độ thể lực của học sinh các khối trường và các vùng miền. Cụ thể: chúng tôi tiến hành so sánh trình độ thể lực của học sinh theo từng nhóm trường: Nhóm trường trọng điểm (02 trường), Nhóm trường khu vực thành phố (04 trường) và Nhóm trường khu vực nông thôn (06 trường). Chi tiết các trường thuộc từng nhóm được trình bày tại phần phương pháp nghiên cứu. Kết quả so sánh được trình bày tại bảng 3.17 tới bảng 3.20. (được trình bày trong luận án) Kết quả cho thấy: Thể lực của HS khối trường trọng điểm có xu hướng thấp hơn so với khối trường khu vực thành thị và khối trường khu vực nông thôn, nhưng sự khác biệt kết quả kiểm tra giữa các khối phần lớn không có sự khác biệt  có ý nghĩa thống kê khi so sánh giá trị trung bình và tỷ lệ phân loại thể lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Để thấy rõ hơn kết quả kiểm tra thể lực của học sinh thuộc các khối trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, chúng tôi tiến hành so sánh tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực của từng nhóm trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời so sánh sự khác biệt kết quả phân loại trình độ thể lực của học sinh các khối trường. Kết quả chi tiết được trình bày tại bảng 3.21 tới 3.24.
Bảng 3.16. Kết quả phân loại trình độ thể lực của học sinh THCS
 tỉnh Bắc Ninh (n=2400)

	Phân loại
	Tổng số (n=600)
	Nam (n=300)
	Nữ (n=300)

	Khối 6
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Tốt
	125
	20.83
	68
	22.67
	57
	19.00

	Đạt
	367
	61.17
	181
	60.33
	186
	62.00

	Không đạt
	108
	18.00
	51
	17.00
	57
	19.00

	So sánh
	(2
	1.369

	
	P
	>0.05

	Khối 7
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Tốt
	121
	20.17
	65
	21.67
	56
	18.67

	Đạt
	369
	61.50
	178
	59.33
	191
	63.67

	Không đạt
	110
	18.33
	57
	19.00
	53
	17.67

	So sánh
	(2
	1.273

	
	P
	>0.05

	Khối 8
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Tốt
	118
	19.67
	63
	21.00
	55
	18.33

	Đạt
	373
	62.17
	187
	62.33
	186
	62.00

	Không đạt
	109
	18.17
	50
	16.67
	59
	19.67

	So sánh
	(2
	1.288

	
	P
	>0.05

	Khối 9
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%

	Tốt
	123
	20.50
	62
	20.67
	61
	20.33

	Đạt
	369
	61.50
	183
	61.00
	186
	62.00

	Không đạt
	108
	18.00
	55
	18.33
	53
	17.67

	So sánh
	(2
	0.071

	
	P
	>0.05


Bảng 3.21. Kết quả so sánh phân loại trình độ thể lực của học sinh lớp 6 (11 tuổi) thuộc các khối trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=600)
	Phân loại
	Khối trường trọng điểm 
	Khối trường KV thành thị
	Khối trường KV nông thôn
	So sánh

	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	

	Nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image1.wmf]2

c

1-2
	
[image: image2.wmf]2

c

2-3
	
[image: image3.wmf]2

c

1-3

	Tốt
	13
	26.00
	25
	25.00
	30
	20.00
	0.274
	1.069
	1.590

	Đạt
	27
	54.00
	58
	58.00
	96
	64.00
	
	
	

	Không đạt
	10
	20.00
	17
	17.00
	24
	16.00
	
	
	

	Nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image4.wmf]2

c

1-2
	
[image: image5.wmf]2

c

2-3
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c

1-3

	Tốt
	11
	22.00
	26
	26.00
	20
	13.33
	0.906
	6.467*
	2.557

	Đạt
	28
	56.00
	58
	58.00
	100
	66.67
	
	
	

	Không đạt
	11
	22.00
	16
	16.00
	30
	20.00
	
	
	


(Ghi chú: * tương đương P<0.05)

Bảng 3.17. So sánh trình độ thể lực của học sinh lớp 6 (11 tuổi) theo các nhóm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (n=600)

	TT
	Test
	Khối trường trọng điểm
	Cv
	Khối trường khu vực thành thị
	Cv
	Khối trường khu vực nông thôn
	Cv
	t1-2
	t2-3
	t1-3

	
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	
	
	

	Học sinh nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	18.99
	2.36
	12.44
	19.88
	3.00
	15.10
	19.33
	1.61
	8.33
	6.49*
	0.40
	0.25

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	12.96
	1.73
	13.32
	13.34
	1.84
	13.82
	13.69
	1.22
	9.72
	5.55*
	0.23
	0.46

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	160.34
	11.90
	7.42
	163.44
	13.37
	8.18
	161.59
	8.94
	5.60
	1.53
	0.99
	0.56

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	6.21
	0.27
	4.42
	6.20
	0.32
	5.13
	6.29
	5.49
	5.24
	0.60
	0.39
	0.36

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.95
	0.65
	5.05
	12.86
	0.70
	5.42
	13.03
	5.39
	5.36
	4.80*
	0.65
	0.30

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	844.12
	59.33
	7.03
	870.47
	46.21
	5.31
	882.05
	4.86
	5.60
	1.17
	2.42*
	4.44*

	Học sinh nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	17.91
	1.73
	9.68
	18.28
	2.86
	15.67
	18.59
	2.43
	13.09
	3.19*
	0.95
	2.39*

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	10.30
	1.52
	14.71
	10.36
	1.83
	17.65
	10.56
	1.83
	17.36
	0.94
	0.97
	1.10

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	146.06
	10.58
	7.25
	147.63
	11.30
	7.65
	150.45
	11.89
	7.90
	1.05
	1.36
	1.80

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	7.09
	0.27
	3.82
	7.07
	0.37
	5.26
	7.03
	0.36
	5.11
	2.72*
	1.22
	1.65

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	13.22
	0.59
	4.44
	13.18
	0.63
	4.75
	13.22
	0.62
	4.70
	2.51*
	0.62
	0.02

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	722.20
	86.04
	11.91
	756.03
	42.12
	5.57
	776.63
	63.56
	8.18
	1.74
	0.66
	1.39


Ghi chú: * tương đương P<0.05

Bảng 3.18. So sánh trình độ thể lực của học sinh lớp 7 (12 tuổi) theo các nhóm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (n=600)

	TT
	Test
	Khối trường trọng điểm
	Cv
	Khối trường khu vực thành thị
	Cv
	Khối trường khu vực nông thôn
	Cv
	t1-2
	t2-3
	t1-3

	
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	
	
	

	Học sinh nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	21.66
	2.61
	12.06
	22.43
	2.64
	11.75
	22.21
	2.55
	11.48
	1.56
	0.89
	1.12

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	13.93
	1.24
	8.93
	14.42
	1.21
	8.41
	14.28
	1.23
	8.64
	1.81
	0.87
	1.35

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	168.58
	15.02
	8.91
	173.89
	14.80
	8.51
	171.49
	15.21
	8.87
	1.39
	0.96
	1.28

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.95
	0.33
	5.59
	5.96
	0.32
	5.29
	6.24
	0.31
	4.99
	1.73
	0.92
	1.36

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.58
	0.74
	5.91
	12.59
	0.74
	5.88
	13.18
	0.71
	5.36
	1.81
	1.27
	1.41

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	890.06
	48.35
	5.43
	912.54
	49.02
	5.37
	894.55
	47.65
	5.33
	1.35
	1.01
	1.33

	Học sinh nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	21.29
	2.51
	11.77
	21.83
	2.48
	11.38
	21.40
	2.57
	12.00
	1.91
	0.95
	1.22

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	11.23
	1.08
	9.59
	11.29
	1.07
	9.52
	10.84
	1.12
	10.31
	1.68
	1.05
	1.33

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	153.30
	11.57
	7.55
	154.06
	11.42
	7.41
	147.99
	11.76
	7.94
	1.78
	1.11
	1.28

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	6.97
	0.37
	5.35
	7.00
	0.37
	5.21
	6.73
	0.34
	5.08
	1.95
	1.37
	1.19

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	13.10
	0.72
	5.52
	13.43
	0.72
	5.36
	13.16
	0.69
	5.22
	2.06*
	1.24
	1.5

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	777.14
	62.95
	8.10
	796.76
	63.82
	8.01
	781.07
	62.05
	7.94
	2.12*
	0.98
	0.97


Ghi chú: * tương đương P<0.05
Bảng 3.19. So sánh trình độ thể lực của học sinh lớp 8 (13 tuổi) theo các nhóm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (n=600)

	TT
	Test
	Khối trường trọng điểm
	Cv
	Khối trường khu vực thành thị
	Cv
	Khối trường khu vực nông thôn
	Cv
	t1-2
	t2-3
	t1-3

	
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	
	
	

	Học sinh nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	25.82
	2.62
	10.16
	25.79
	2.65
	10.26
	27.02
	2.56
	9.48
	1.85
	1.02
	1.23

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	14.99
	1.26
	8.38
	14.98
	1.25
	8.36
	15.69
	1.30
	8.29
	1.69
	0.98
	1.28

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	174.43
	15.67
	8.98
	174.26
	15.46
	8.87
	182.58
	15.91
	8.72
	1.76
	1.12
	1.27

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.90
	0.28
	4.70
	5.93
	0.29
	4.82
	5.69
	0.31
	5.39
	1.87
	0.98
	1.35

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.71
	0.70
	5.53
	12.77
	0.68
	5.33
	12.27
	0.69
	5.60
	1.62
	0.85
	1.02

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	938.58
	49.05
	5.23
	943.23
	49.73
	5.27
	906.06
	48.34
	5.34
	1.74
	1.08
	1.16

	Học sinh nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	24.12
	2.59
	10.75
	25.21
	2.62
	10.38
	24.20
	2.53
	10.46
	1.82
	0.69
	1.35

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	11.69
	1.04
	8.87
	12.35
	1.03
	8.34
	11.63
	1.08
	9.31
	1.79
	0.95
	1.29

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	156.33
	11.57
	7.40
	156.59
	11.36
	7.25
	151.42
	11.81
	7.80
	1.81
	0.88
	1.59

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	6.77
	0.35
	5.12
	6.98
	0.35
	5.06
	6.77
	0.38
	5.61
	1.65
	0.83
	2.01*

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.95
	0.70
	5.38
	13.28
	0.72
	5.42
	13.01
	0.71
	5.48
	1.62
	0.94
	1.83

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	786.65
	62.26
	7.91
	806.52
	63.12
	7.83
	790.63
	61.37
	7.76
	1.87
	0.97
	1.22


Ghi chú: * tương đương P<0.05

Bảng 3.20. So sánh trình độ thể lực của học sinh lớp 9 (14 tuổi) theo các nhóm trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (n=600)

	TT
	Test
	Khối trường trọng điểm
	Cv
	Khối trường khu vực thành thị
	Cv
	Khối trường khu vực nông thôn
	Cv
	t1-2
	t2-3
	t1-3

	
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	x
	(
	
	
	
	

	Học sinh nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	28.35
	1.28
	4.53
	29.04
	1.29
	4.43
	28.35
	1.24
	4.37
	1.39
	1.12
	1.53

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	16.38
	1.23
	7.49
	16.48
	1.26
	7.63
	15.80
	1.24
	7.82
	1.67
	1.51
	1.66

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	176.59
	9.98
	5.65
	177.64
	10.13
	5.70
	170.29
	9.86
	5.79
	1.83
	1.34
	1.62

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	5.88
	0.17
	2.84
	5.91
	0.18
	3.09
	5.67
	0.19
	3.36
	1.39
	1.28
	1.81

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.29
	0.66
	5.40
	12.60
	0.66
	5.23
	12.35
	0.63
	5.09
	1.68
	1.71
	1.53

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	923.88
	35.47
	3.84
	947.21
	35.96
	3.80
	928.54
	34.95
	3.76
	1.97
	1.36
	1.61

	Học sinh nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
	
	

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	26.71
	2.29
	8.58
	27.47
	2.31
	8.42
	26.76
	2.24
	8.35
	1.62
	1.76
	1.81

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	12.39
	1.17
	9.46
	12.75
	1.18
	9.23
	12.42
	1.13
	9.10
	1.71
	1.62
	1.35

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	168.38
	9.35
	5.55
	169.21
	9.49
	5.61
	162.54
	9.24
	5.69
	2.03*
	2.11*
	2.03*

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	6.04
	0.37
	6.08
	6.19
	0.39
	6.22
	6.07
	0.39
	6.39
	1.59
	1.59
	1.53

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	12.82
	0.66
	5.12
	13.14
	0.68
	5.17
	12.89
	0.67
	5.23
	1.61
	1.71
	1.66

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	890.51
	29.43
	3.31
	912.99
	29.83
	3.27
	895.00
	29.00
	3.24
	1.33
	1.63
	1.74


Ghi chú: * tương đương P<0.05

Bảng 3.22. Kết quả so sánh phân loại trình độ thể lực của học sinh lớp 7 (12 tuổi) thuộc các khối trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=600)
	Phân loại
	Khối trường trọng điểm 
	Khối trường KV thành thị
	Khối trường KV nông thôn
	So sánh



	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	

	Nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image7.wmf]2

c

1-2
	
[image: image8.wmf]2

c

2-3
	
[image: image9.wmf]2

c

1-3

	Tốt
	12
	24.00
	26
	26.00
	31
	20.67
	0.604
	1.333
	1.895

	Đạt
	28
	56.00
	59
	59.00
	99
	66.00
	
	
	

	Không đạt
	10
	20.00
	15
	15.00
	20
	13.33
	
	
	

	Nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image10.wmf]2

c

1-2
	
[image: image11.wmf]2

c

2-3
	
[image: image12.wmf]2

c

1-3

	Tốt
	11
	22.00
	28
	28.00
	35
	23.33
	0.684
	1.565
	0.292

	Đạt
	29
	58.00
	52
	52.00
	90
	60.00
	
	
	

	Không đạt
	10
	20.00
	20
	20.00
	25
	16.67
	
	
	


(Ghi chú: * tương đương P<0.05)
Bảng 3.23. Kết quả so sánh phân loại trình độ thể lực của học sinh lớp 8 (13 tuổi) thuộc các khối trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=600)
	Phân loại
	Khối trường trọng điểm 
	Khối trường KV thành thị
	Khối trường KV nông thôn
	So sánh

	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	

	Nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image13.wmf]2

c

1-2
	
[image: image14.wmf]2

c

2-3
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c

1-3

	Tốt
	13
	26.00
	25
	25.00
	30
	20.00
	1.041
	0.878
	2.065

	Đạt
	27
	54.00
	61
	61.00
	98
	65.33
	
	
	

	Không đạt
	10
	20.00
	14
	14.00
	22
	14.67
	
	
	

	Nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image16.wmf]2

c

1-2
	
[image: image17.wmf]2

c

2-3
	
[image: image18.wmf]2

c

1-3

	Tốt
	12
	24.00
	27
	27.00
	32
	21.33
	0.649
	1.288
	1.443

	Đạt
	28
	56.00
	58
	58.00
	97
	64.67
	
	
	

	Không đạt
	10
	20.00
	15
	15.00
	21
	14.00
	
	
	


(Ghi chú: * tương đương P<0.05)
Bảng 3.24. Kết quả so sánh phân loại trình độ thể lực của học sinh lớp 9 (14 tuổi) thuộc các khối trường THCS tỉnh Bắc Ninh (n=600)
	Phân loại
	Khối trường trọng điểm 
	Khối trường KV thành thị
	Khối trường KV nông thôn
	So sánh

	
	mi
	%
	mi
	%
	mi
	%
	

	Nam
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image19.wmf]2

c

1-2
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c

2-3
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c

1-3

	Tốt
	14
	28.00
	24
	24.00
	28
	18.67
	1.139
	2.120
	5.286

	Đạt
	25
	50.00
	59
	59.00
	102
	68.00
	
	
	

	Không đạt
	11
	22.00
	17
	17.00
	20
	13.33
	
	
	

	Nữ
	n=50
	n=100
	n=150
	
[image: image22.wmf]2

c

1-2
	
[image: image23.wmf]2

c

2-3
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c
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	Tốt
	13
	26.00
	25
	25.00
	31
	20.67
	0.501
	0.757
	1.649

	Đạt
	28
	56.00
	61
	61.00
	99
	66.00
	
	
	

	Không đạt
	9
	18.00
	14
	14.00
	20
	13.33
	
	
	


Qua bảng 3.21 tới bảng 3.24 cho thấy: 

Ngoại trừ đối tượng học sinh nữ khối thành thị và khối nông thôn, trình độ thể lực của học sinh các khối còn lại không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0.05 khi so sánh phân loại theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Sự khác biệt trình phân loại độ thể lực của các nhóm trường chưa có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P>.05 khi so sánh bằng (2 . Như vậy, có thể khẳng định trình độ thể lực của học sinh thuộc các khối trường là tương đương nhau, trong quá trình xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh không cần thiết phải xây dựng theo từng khối trường.
3.1.6. Đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh
Đánh giá bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp. Kết quả cho thấy:

Giải pháp mới chỉ dừng lại ở việc khắc phục các vấn đề mang tính tình huống, thời điểm
Các giải pháp mới được tiến hành riêng lẻ theo phạm vi từng trường

Giải pháp chưa được tiến hành trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh

Nhiều trường đã nhận thức được các vấn đề cần khắc phục nhưng chưa tác động các giải pháp

Qua nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho HS THCS tỉnh Bắc Ninh có thể rút ra các thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

3.1.7. Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 1
Bàn luận về lộ trình nghiên cứu đánh giá thực trạng phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh
Khi nghiên cứu phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, địa bàn nghiên cứu đã được xác định chi tiết, kèm theo các điều kiện kinh tế, xã hội, môi trường sống và sinh hoạt cũng là những yếu tố được xác định nên cần đặc biệt quan tâm tới chế độ dinh dưỡng và hoạt động vận động. Trong phạm vi nghiên cứu, luận án đặc biệt quan tâm tới nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động vận động nhằm phát triển thể lực của học sinh trong các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh thông qua công tác GTDC nội khóa và hoạt động Thể thao ngoại khóa. Trên cơ sở góc độ tiếp cận trên, luận án đã tiến hành lựa chọn được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm: Nhóm các yếu tố chung, nhóm các yếu tố GDTC nội khóa và nhóm các yếu tố thể thao ngoại khóa.
Bàn luận về kết quả đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh trên cơ sở các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC tại các trường:

Về thực trạng nhận thức của cán bộ, giáo viên, học sinh các trường THCS tỉnh Bắc Ninh về vai trò, tác dụng của tập luyện TDTT với phát triển thể lực;
Về thực trạng hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Giám hiệu các trường về công tác GDTC và thể thao trường học;

Về thực trạng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học; 

Về thực trạng đội ngũ giáo viên; 

Bàn luận về kết quả đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC nội khóa:

Về chương trình và hình thức tổ chức giờ học GDTC nội khóa;

Về phương pháp dạy học GDTC nội khóa;

Về các phương tiện dạy học trong giờ học GDTC;

Về mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong giờ học Thể dục nội khóa;

Về mức độ yêu thích và tính tích cực học tập môn học GDTC nội khóa của học sinh;

Bàn luận về kết quả đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào thể thao ngoại khóa:
Về nội dung hoạt động thể thao ngoại khóa;

Về hình thức tập luyện thể thao ngoại khóa;

Về động cơ và nhu cầu tập luyện thể thao ngoại khóa.

Bàn luận về kết quả đánh giá thực trạng trình độ thể lực của học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh:
Với quan điểm trình độ thể lực của học sinh phụ thuộc vào đặc điểm kinh tế, xã hội, môi trường sống… nên luận án đã tiến hành so sánh trình độ thể lực của học sinh theo các nhóm trường: Nhóm trường trọng điểm (phân theo đặc điểm trường), nhóm trường khu vực thành phố và nhóm trường khu vực nông thôn (phân theo địa giới hành chính). Kết quả so sánh trình độ thể lực của học sinh các khối trường trọng điểm, khối trường khu vực thành thị và khối trường khu vực nông thôn có xu hướng chung là kết quả kiểm tra thể lực của học sinh khối trường trọng điểm có thấp hơn khối trường khu vực thành thị và khối trường khu vực nông thôn, nhưng sự khác biệt kết quả kiểm tra giữa các nhóm chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở ngưỡng P>0.05. Như vậy, có thể nói, thể lực của học sinh các nhóm trường khác nhau là tương đương nhau. Như vậy, khi lựa chọn và xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, không cần xây dựng riêng các giải pháp cho từng khối trường mà có thể áp dụng chung hệ thống các giải pháp cho tất cả các trường. Đây là căn cứ quan trọng định hướng các bước nghiên cứu tiếp theo của luận án.

Bàn luận kết quả đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh:
Khác với các công trình nghiên cứu khoa học trước đây về giải pháp, biện pháp nâng cao hiệu quả GDTC nội khóa hoạt động thể thao ngoại khóa như: Đỗ Đình Quang (2013) [53], Nguyễn Đức Thụy (2016) [72], Nguyễn Văn Toàn (2015) [73], Võ Văn Vũ (2014) [80]… đã tiến hành lựa chọn và xây dựng giải pháp trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới vấn đề nghiên cứu, chưa có tác giả nào tiến hành nghiên cứu thực trạng sử dụng các giải pháp để giải quyết các vấn đề nghiên cứu. Quá trình đánh giá thực trạng các giải pháp đã sử dụng là căn cứ quan trọng trong việc đề xuất các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.

3.2. Lựa chọn và xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

3.2.1. Căn cứ xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh
3.2.1.1. Căn cứ lý luận

Gồm các căn cứ: Văn bản, chị thị, nghị quyết về TDTT; Các khái niệm có liên quan; Các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh; Đặc điểm phát triển thể lực học sinh THCS; Đặc điểm hình thái, tâm sinh lý học sinh THCS và Các công trình nghiên cứu có liên quan. Các  cơ sở lý luận này đã được trình bày cụ thể trong chương 1. Tổng quan các vấn đề nghiên cứu của luận án.

3.2.1.2. Căn cứ thực tiễn
Gồm các căn cứ: Thực trạng các yếu tố chung ảnh hưởng tới GDTC và thể thao trường học; Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới GDTC nội khóa; Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới TDTT ngoại khóa; Thực trạng thể lực học sinh và Thực trạng sử dụng giải pháp. Các cơ sở thực tiễn này cũng được trình bày cụ thể trong phần giải quyết nhiệm vụ 1 của luận án.

Tuân thủ các căn cứ lý luận và thực tiễn của luận án, thông qua tham khảo tài liệu, quan sát sư phạm và phỏng vấn trực tiếp các chuyên gia GDTC, chúng tôi đã xác định được 14 giải pháp thuộc 3 nhóm giải pháp phát triển thể lực cho học sinh. Để lựa chọn được các giải pháp phù hợp nhất, chúng tôi tiến hành phỏng vấn trên diện rộng bằng phiếu hỏi. Kết quả được trình bày tại bảng 3.25.

Kết quả bảng 3.25 cho thấy: Theo nguyên tắc phỏng vấn đặt ra, luận án lựa chọn được 14 giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh gồm:

Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố quản lý giáo dục để phát triển thể lực cho học sinh (5 giải pháp): N1-GP1, N1-GP2, N1-GP3, N1-GP4 và N1-GP5

Bảng 3.25. Kết quả phỏng vấn lựa chọn giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh (n=35)
	TT
	Tiêu chí
	Kết quả

	
	
	Tổng điểm
	%

	Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố quản lý giáo dục để phát triển thể lực cho học sinh 

	1
	N1-GP1. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác GDTC với việc phát triển thể lực cho học sinh
	159
	90.86

	2
	N1-GP2. Tăng cường hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Chi ủy, Ban giám hiệu các trường về công tác GDTC và thể thao trường học
	162
	92.57

	3
	N1-GP3. Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học
	162
	92.57

	4
	N1-GP4. Tăng cường CSVC thông qua xã hội hóa và sáng tạo, sáng chế CSVC phục vụ học tập môn học GDTC
	158
	90.29

	5
	N1-GP5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên
	167
	95.43

	Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh

	6
	N2-GP1. Cải tiến phương pháp dạy học GDTC nội khóa
	165
	94.29

	7
	N2-GP2. Đa dạng hóa các phương tiện dạy học trong giờ học GDTC nội khóa
	168
	96.00

	8
	N2-GP3. Cải tiến cấu trúc giờ học theo hướng nâng cao mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong các giờ học GDTC nội khóa
	160
	91.43

	9
	N2-GP4. Nâng cao nhận thức của học sinh về tầm quan trọng của học tập Thể dục với việc phát triển thể lực học sinh
	136
	77.71

	10
	N2-GP5. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho giờ học GDTC nội khóa của giáo viên.
	156
	89.14

	Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh

	11
	N3-GP1. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động Thể thao ngoại khóa cho học sinh
	158
	90.29

	12
	N3-GP2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, liên tục, tập trung vào các môn thể thao được học sinh yêu thích
	153
	87.43

	13
	N3-GP3. Tăng cường các giải thi đấu thể thao nội bộ, giao hữu thể thao nội bộ và với các trường trong tỉnh
	155
	88.57

	14
	N3-GP4. Thành lập các CLB thể thao
	161
	92.00


Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp): N2-GP1; N2-GP2, N2-GP3, N2-GP5.

Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp: N3-GP1, N3-GP2, N3-GP3 và N3-GP4.
Song song với việc thống kê kết quả phỏng vấn lựa chọn theo tổng điểm tối đa, luận án tiến hành xác định tính tương quan nội tại của phiếu hỏi bằng hệ số Cronbach’s Alpha. kết quả kiểm định mức độ tin cậy của các tiêu chí bằng hệ số Cronbach’s Alpha cho thấy có 1 tiêu chí có mối tương quan với biến tổng <0.30 gồm có N1-GP2. Chúng tôi tiến hành loại 01 biến này khỏi các nhóm tiêu chuẩn đánh giá và tính lại hệ số Cronbach’s Alpha sau khi loại biến.

Sau khi loại 01 biến có tương quan với biến tổng <0.30, 12 biến còn lại hoàn toàn đáng tin cậy trong phát triển thể lực cho học sinh THSC tỉnh Bắc Ninh.
Tiếp theo, chúng tôi tiến hành kiểm tra xem mô hình lý thuyết có phù hợp với thực tế không bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá. Kết quả cho thấy: Các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh mà luận án đã xây dựng hoàn toàn phù hợp khi được kiểm định thực tế. Mô hình lý thuyết hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

3.2.3. Xây dựng nội dung chi tiết các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh
Quá trình ngihên cứu đã xây dựng chi tiết nội dung các giải pháp theo các phần: Mục đích, nội dung, cách thực hiện, đơn vị phối hợp, Phương pháp đánh giá kết quả thực hiện giải pháp. Các giải pháp được xây dựng chi tiết nội dung gồm:
	Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố quản lý giáo dục để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	N1-GP1. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác GDTC với việc phát triển thể lực cho học sinh

	N1-GP3. Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học

	N1-GP4. Tăng cường CSVC thông qua xã hội hóa và sáng tạo, sáng chế CSVC phục vụ học tập môn học GDTC

	N1-GP5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên

	Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	N2-GP1. Cải tiến phương pháp dạy học GDTC nội khóa

	N2-GP2. Đa dạng hóa các phương tiện dạy học trong giờ học GDTC nội khóa

	N2-GP3. Cải tiến cấu trúc giờ học theo hướng nâng cao mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong các giờ học GDTC nội khóa

	N2-GP5. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho giờ học GDTC nội khóa của giáo viên.

	Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	N3-GP1. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động Thể thao ngoại khóa cho học sinh

	N3-GP2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, liên tục, tập trung vào các môn thể thao được học sinh yêu thích

	N3-GP3. Tăng cường các giải thi đấu thể thao nội bộ, giao hữu thể thao nội bộ và với các trường trong tỉnh

	N3-GP4. Thành lập các CLB thể thao


3.2.4. Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 2
Bàn luận về quy trình lựa chọn giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh:

 Quá trình lựa chọn các giải pháp đã tuân thủ các căn cứ lý luận (đã được trình bày trong chương 1 của luận án) và các căn cứ thực tiễn (đã được phân tích chi tiết trong phần 3.1 của luận án), tuân thủ 5 nguyên tắc cơ bản khi lựa chọn giải pháp.

Căn cứ từ các cơ sở lý luận, từ kết quả nghiên cứu thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh, luận án đã đề xuất được 14 giải pháp phát triển thể lực cho học sinh thuộc 3 nhóm giải pháp tương ứng với 3 nhóm yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh. 

Trên cơ sở các giải pháp đề xuất được, luận án đã tiến hành phỏng vấn trên diện rộng bằng phiếu hỏi để tận dụng trí tuệ tập thể, kết quả lựa chọn được 13 giải pháp phát triển thể lực cho học sinh. Song song với đó, luận án tiến hành kiểm định thang đo đã xây dựng bằng hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy của các giải pháp. Kết quả đã lựa chọn được 12 giải pháp thuộc 3 nhóm giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.

Để khẳng định sự phân nhóm giải pháp là chính xác, luận án tiến hành kiểm tra xem mô hình lý thuyết (đã xây dựng theo từng nhóm tương ứng nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực của học sinh) có phù hợp với thực tế không bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá (Sử dụng kiểm định KMO trong phân tích EFA). Kết quả cho thấy: Các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh mà luận án đã xây dựng hoàn toàn phù hợp khi được kiểm định thực tế.

Bàn luận nội dung các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh:

Quá trình nghiên cứu của luận án đã quan tâm toàn diện tới các mặt của quá trình GDTC, đảm bảo phát huy tối đa những ưu điểm và khắc phục các nhược điểm trong quá trình đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh. Việc đề xuất các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh xuất phát từ các nhóm yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực là hoàn toàn khoa học.

Các giải pháp lựa chọn của luận án có những điểm tương đồng nhất định với một số công trình có liên quan về các vấn đề lớn như: Tác giả Đỗ Đình Quang (2013) [53]; Tác giả Đồng Hương Lan (2016) [47] ...

Việc xây dựng nội dung các giải pháp đã chú ý đầy đủ tới các phần: Mục đích, nội dung, cách thực hiện, các đơn vị phối hợp cũng như công tác kiểm tra, đánh giá thực hiện giải pháp. Việc làm này giúp cho việc ứng dụng các giải pháp vào thực tế dễ dàng hơn.

3.3. Ứng dụng và đánh giá hiệu quả các giải pháp triển thể lực cho học sinh Trung học cơ sở Tỉnh Bắc Ninh

3.3.1. Tổ chức thực nghiệm
Phương pháp thực nghiệm: Luận án sử dụng phương pháp thực nghiệm so sánh song song.

Đối tượng thực nghiệm: Thực nghiệm được tiến hành trên 10 trường THCS tỉnh Bắc Ninh. Các trường được lựa chọn có các điều kiện tương đương nhau theo từng nhóm trường. Công tác phân nhóm các trường thành nhóm đối chứng và thực nghiệm được tiến hành bằng phương pháp bốc thăm ngẫu nhiên trong nhóm trường và được chia thành 5 trường thực nghiệm và 5 trường đối chứng. 

Theo dõi kết quả thực nghiệm được tiến hành trên 2824 học sinh thuộc 10 trường THCS tỉnh Bắc Ninh, được chia thành 2 nhóm do bốc thăm ngẫu nhiên theo trường. Phân bổ học sinh được trình bày tại bảng 3.30.
Bảng 3.30. Phân bổ đối tượng thực theo dõi thực nghiệm ứng dụng các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh
	Nhóm
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9
	Tổng

	
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	Nam
	Nữ
	

	Nhóm thực nghiệm
	179
	169
	204
	180
	182
	151
	164
	177
	1406

	
	348
	384
	333
	341
	-

	Nhóm đối chứng
	168
	171
	195
	199
	186
	172
	159
	168
	1418

	
	339
	394
	358
	327
	-

	Tổng
	347
	340
	399
	379
	368
	323
	323
	345
	2824


Địa điểm thực nghiệm: Tại 10 trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chi tiết các trường được trình bày tại phụ lục 10.

Thời gian thực nghiệm: Được tiến hành trong năm học 2016-2017 (Từ tháng 9/2016 tới tháng 5/2017).

Trước khi tiến hành thực nghiệm, luận án đã liên hệ với các trường thực nghiệm (05 trường) để xin chủ trương thực nghiệm, liên hệ với các giáo viên Thể dục của các trường để làm rõ về nội dung và phương pháp ứng dụng từng giải pháp thực nghiệm trong thực tế cũng như hỗ trợ các giáo viên trong toàn bộ quá trình triển khai các giải pháp.

Đánh giá trình độ thể lực của học sinh: được tiến hành tại thời điểm trước thực nghiệm: Tháng 9/2016 và sau thực nghiệm: Tháng 5/2017. Nội dung kiểm tra, đánh giá gồm 06 test được ban hành kèm theo quyết định Số: 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đánh giá hiệu quả thực hiện từng giải pháp.

Đánh giá thông qua phỏng vấn cán bộ quản lý và giáo viên Thể dục tại các trường thực nghiệm về hiệu quả thực hiện các giải pháp.

Nội dung thực nghiệm: Ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn của luận án trong thực tế và đánh giá hiệu quả.
3.3.2. Đánh giá hiệu quả thực nghiệm

3.3.2.1. Đánh giá thông qua sự phát triển thể lực của học sinh
Thời điểm trước thực nghiệm (tháng 9/2016), luận án tiến hành kiểm tra và so sánh trình độ thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Kết quả cho thấy:: Ở thời điểm trước thực nghiệm, kết quả kiểm tra và phân loại trình độ thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng là tương đương nhau ở cả học sinh nam và học sinh nữ. Như vậy, ở thời điểm trước thực nghiệm, trình độ thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm là tương đương nhau, hay nói cách khác, sự phân nhóm là khách quan.
Thời điểm sau thực nghiệm:

Thời điểm tháng 5/2017, sau khi kết thúc 1 năm thực nghiệm ứng dụng các giải pháp lựa chọn của luận án, chúng tôi tiếp tục kiểm tra và so sánh trình độ thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm. Kết quả cho thấy: Ở thời điểm sau 1 năm học thực nghiệm, kết quả kiểm tra trình độ thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng đã có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê ở cả học sinh nam và học sinh nữ, từ khối 6 tới khối 9, thực nghiệm ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng của luận án, trình độ thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm đã tốt hơn hẳn nhóm đối chứng ở tất cả các test kiểm tra, chứng tỏ, các giải pháp đã lựa chọn của luận án đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh nhóm thực nghiệm.

Để thấy rõ hơn sự khác biệt kết quả kiểm tra trình độ thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 1 năm thực nghiệm, luận án tiếp tục tiến hành tính nhịp tăng trưởng thể lực của học sinh nhóm đối chứng và thực nghiệm sau 1 năm học thực nghiệm. Kết quả được trình bày tại bảng 3.40.
Bảng 3.40. Nhịp tăng trưởng thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm sau 1 năm học thực nghiệm

	TT
	Test
	Lớp 6 (%)
	Lớp 7 (%)
	Lớp 8 (%)
	Lớp 9 (%)

	
	
	WĐC
	WTN
	Chênh lệch
	WĐC
	WTN
	Chênh lệch
	WĐC
	WTN
	Chênh lệch
	WĐC
	WTN
	Chênh lệch

	Nam

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	2.29
	3.95
	1.66
	2.82
	3.72
	0.91
	2.49
	3.54
	1.05
	2.90
	4.05
	1.15

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	2.65
	3.79
	1.15
	2.30
	3.93
	1.63
	2.86
	4.31
	1.45
	2.02
	3.86
	1.84

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	1.77
	2.46
	0.69
	2.06
	3.91
	1.86
	2.16
	4.01
	1.86
	2.37
	3.38
	1.01

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	2.10
	3.71
	1.61
	1.50
	3.51
	2.02
	2.25
	4.36
	2.11
	2.08
	3.16
	1.08

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	1.55
	2.74
	1.19
	1.97
	3.51
	1.54
	1.84
	2.91
	1.07
	2.52
	3.61
	1.08

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	1.98
	3.02
	1.04
	2.90
	4.29
	1.39
	1.94
	3.75
	1.81
	3.19
	4.12
	0.93

	Nữ

	1
	Lực bóp tay thuận (kG)
	2.94
	3.93
	0.98
	2.16
	3.86
	1.71
	2.57
	4.75
	2.18
	2.24
	3.73
	1.48

	2
	Nằm ngửa gập bụng (lần/30s)
	2.46
	4.33
	1.87
	2.49
	3.96
	1.47
	2.83
	3.80
	0.97
	2.30
	3.84
	1.54

	3
	Bật xa tại chỗ (cm)
	2.05
	3.92
	1.87
	2.18
	3.40
	1.22
	2.06
	3.69
	1.63
	2.52
	4.49
	1.96

	4
	Chạy 30m XPC (s)
	2.58
	4.35
	1.78
	2.64
	4.00
	1.37
	2.81
	3.44
	0.63
	2.15
	4.16
	2.01

	5
	Chạy con thoi 4x100m (s)
	1.68
	3.22
	1.54
	1.45
	2.53
	1.08
	2.09
	3.42
	1.33
	1.95
	3.08
	1.13

	6
	Chạy tùy sức 5 phút (m)
	2.48
	3.95
	1.46
	2.30
	3.70
	1.40
	3.15
	3.90
	0.75
	2.62
	4.21
	1.59


Qua bảng 3.40 cho thấy: Sau 1 năm học thực nghiệm ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn của luận án, nhịp tăng trưởng thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm đã tốt hơn hẳn nhóm đối chứng ở cả học sinh nam và học sinh nữ từ khối 6 tới khối 9. Chứng tỏ các giải pháp đã lựa chọn của đề tài đã có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh nhóm thực nghiệm.

Song song với việc so sánh kết quả kiểm tra thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm và đối chứng, luận án tiến hành so sánh tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực của 2 nhóm thời điểm sau 1 năm học thực nghiệm. Kết quả được trình bày tại bảng 3.41.
Qua bảng 3.41 cho thấy: Tương tự như so sánh kết quả kiểm tra trình độ thể lực của học sinh nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm, ở thời điểm sau 1 năm học thực nghiệm, kết quả so sánh phân loại thể lực học sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo của nhóm thực nghiệm đã tốt hơn hẳn nhóm đối chứng, thể hiện ở (2 tính >(2 bảng ở ngưỡng P<0.05. Điều này chứng tỏ các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng của luận án đã có hiệu quả cao trong việc nâng cao tỷ lệ học sinh đạt tiêu chuẩn thể lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Như vậy, có thể khẳng định, các giải pháp lựa chọn của đề tài có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.
3.3.2.2. Đánh giá thông qua kết quả thực nghiệm các nhóm giải pháp
Song song với việc đánh giá thể lực của học sinh nhóm thực nghiệm và nhóm đối chứng, chúng tôi tiến hành đánh giá kết quả thực nghiệm ứng dụng các nhóm giải pháp của luận án. Cụ thể kết quả thực hiện từng test như sau:

	3.2.3.1. Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố quản lý giáo dục để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	1. N1-GP1. Nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng của công tác GDTC với việc phát triển thể lực cho học sinh

Tổ chức tuyên truyền định kỳ về tầm quan trọng của công tác phát triển thể lực cho học sinh các trường thực nghiệm 1 lần/tuần, mỗi lần 15-20 phút.

Tổ chức tuyên truyền bằng hệ thống hình ảnh, pano, áp phích về tầm quan trọng của TDTT với sức khỏe. Khu tập luyện của các trường thực nghiệm đã có các hình ảnh: Bác Hồ tập tạ, các khẩu hiệu: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Khỏe để ngày mai lập nghiệp”...
100% các giáo viên thể dục của các trường thực nghiệm thông qua bài giảng liên hệ thực tế giúp học sinh hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng và lợi ích của TDTT.

	2. N1-GP3. Nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác GDTC và thể thao trường học

100% các trường thực nghiệm đã tận dụng tối đa cơ sở vật chất sẵn có của Nhà trường trong việc tập luyện các môn thể thao. 

Có chế độ bảo quản phù hợp với mỗi loại trang thiết bị, dụng cụ, cơ sở vật chất tập luyện 1 buổi/tháng lau chùi bảo dưỡng các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện.

Các trường thực nghiệm đã có hướng dẫn sử dụng phù hợp với từng loại cơ sở vật chất sẵn có.

Phát động được 2 cuộc thi đua có sáng kiến kinh nghiệm về việc tận dụng và bảo quản hợp lý cơ sở vật chất sẵn có của Nhà trường.

	3. N1-GP4. Tăng cường CSVC thông qua xã hội hóa và sáng tạo, sáng chế CSVC phục vụ học tập môn học GDTC

Đã triển khai giải pháp nhưng chưa kêu gọi được các doanh nghiệp tài trợ các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện TDTT.

Phát động được 01 cuộc thi sáng tạo, chế tạo cơ sở vật chất phục vụ tập luyện TDTT. Trong đó có sáng kiến bổ sung các trang thiết bị tập luyện TDTT đơn giản như tạ tay (tạ ante) bằng bê tông, các dụng cụ tập luyện thể lực từ lốp xe ô tô cũ…

	4. N1-GP5. Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn cho giáo viên

Cử được 02 giáo viên tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn. Các giáo viên sau khi được cử đi học đã tổng kết lại các kiến thức đã học và tổ chức trao đổi chuyên môn với các giáo viên Thể dục khác trong trường.

Đã có chế độ khuyến khích các giáo viên tự học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

	3.2.3.2. Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	1. N2-GP1. Cải tiến phương pháp dạy học GDTC nội khóa

60% giáo viên các trường thực nghiệm trước khi soạn giáo án giảng dạy, giáo viên đã căn cứ vào nội dung giảng dạy, cấu trúc phần cơ bản của giáo án để lựa chọn phương pháp phù hợp. 

3/5 trường thực nghiệm đã tổ chức họp tổ môn để thống nhất các phương pháp sử dụng cũng như góp ý, hoàn thiện các giáo án dạy học môn học GDTC cho từng nội dung, từng khối học. Thống nhất giáo án dạy học trong toàn tổ môn.

	2. N2-GP2. Đa dạng hóa các phương tiện dạy học trong giờ học GDTC nội khóa

100% giáo viên các trường thực nghiệm đã tận dụng tối đa các cơ sở vật chất sẵn có trong dạy học lý thuyết như hệ thống phòng học, học liệu, các phương tiện trực quan gián tiếp và đặc biệt là hệ thống máy chiếu phục vụ dạy học.

Đã bổ sung thêm các phương tiện trực quan gián tiếp trong dạy học (hệ thống tranh ảnh, mô hình, hình vẽ… trực quan.

Đã lựa chọn được 74 bài tập thể lực phù hợp để phát triển thể lực cho học sinh, gồm: 

Bài tập phát triển sức nhanh: 11 bài tập

Bài tập phát triển sức mạnh: 19 bài tập

Bài tập phát triển sức bền: 18 bài tập

Bài tập phát triển khả năng phối hợp vận động: 11 bài tập

Bài tập phát triển khả năng mềm dẻo: 14 bài tập

	3. N2-GP3. Cải tiến cấu trúc giờ học theo hướng nâng cao mật độ chung, mật độ vận động và cường độ vận động trong các giờ học GDTC nội khóa

Đã tiến hành đa dạng hóa cách sắp xếp giờ học thể dục trong các trường thực nghiệm:

Trò chơi – học bài mới – thể lực

Thể lực – ôn tập – học bài mới – trò chơi

Thể lực – học bài mới – thi đấu nội dung đã học

Trò chơi – ôn bài cũ – học bài mới – thi đấu 

Ôn bài cũ - trò chơi – học bài mới – thể lực
Các giáo viên đã căn cứ vào tiến độ giảng dạy để lựa chọn cấu trúc phần cơ bản sao cho cấu trúc đó đáp ứng được mục tiêu của giáo án. Đồng thời có thể làm cho học sinh hứng khởi trong suốt quá trình học tập.

	4. N2-GP5. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị cho giờ học GDTC nội khóa của giáo viên

Các tổ môn Thể dục thuộc các trường thực nghiệm đã yêu cầu mỗi giáo viên trước khi soạn giáo án bài lên lớp cần nắm vững kết quả học tập về kĩ thuật của bài học cũ. Nắm vững tình hình sức khỏe thể lực của học sinh tình hình thời tiết, sân bãi dụng cụ để lựa chọn nội dung LVĐ và phương pháp tập luyện phù hợp.

Trước khi lên lớp phải chuẩn bị tốt các dụng cụ phương tiện và sân bãi phục vụ cho giáo án giảng dạy.

Phải tự kiểm tra và ghi nhớ đầy đủ các nội dung, yêu cầu cũng như cách thức tiến hành bài học đã được chuẩn bị trong giáo án.

	3.2.3.3. Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	1. N3-GP1. Đa dạng hóa các hình thức hoạt động Thể thao ngoại khóa cho học sinh

2/5 trường đã sắp xếp 1 tuần 1 giờ ngoại khoá bắt buộc và 1 tuần 1 giờ ngoại khoá tự nguyện. Các giờ ngoại khóa đã có giáo viên hướng dẫn.

Giờ ngoại khoá được giáo viên điểm danh theo dõi để có điểm thưởng cho học tập môn thể dục.

Tổ chức ngoại khóa bằng các hình thức giao lưu thể thao, thi đấu thể thao giữa các lớp, sử dụng các trò chơi dân gian. Phối hợp với Đoàn thanh niên tổ chức các trò chơi vận động sau giờ chào cờ hàng tuần…

Tổ chức được 11 buổi giao hữu thế thao ở 5 trường thực nghiệm.

	2. N3-GP2. Tổ chức hoạt động ngoại khóa thường xuyên, liên tục, tập trung vào các môn thể thao được học sinh yêu thích

2/5 trường thuộc đối tượng thực nghiệm đã tổ chức hoạt động Thể thao ngoại khóa quanh năm. 2 buổi/tuần, trong đó có 1 buổi bắt buộc và 1 buổi tự nguyện.

Số lượng học sinh tham gia tập luyện ngoại khóa tại các trường thực nghiệm tăng cao.

	3. N3-GP3. Tăng cường các giải thi đấu thể thao nội bộ, giao hữu thể thao nội bộ và với các trường trong tỉnh

Tổ chức được 11 buổi giao hữu thể thao trong 5 trường thực nghiệm.

Tổ chức định kỳ 1-2 tháng/lần giao hữu thể thao nội bộ.

	4. N3-GP4. Thành lập các CLB thể thao

3/5 trường đã thành lập được CLB Cầu lông, võ thuật và Aerobic. Các CLB hoạt động theo hình thức có thu phí.


3.3.2.3. Đánh giá thông qua phỏng vấn cán bộ quản lý và giáo viên Thể dục tại các trường thực nghiệm về hiệu quả thực hiện các giải pháp
Ngoài việc đánh giá việc phát triển thể lực của học sinh, luận án tiến hành đánh giá hiệu quả thực hiện giải pháp thông qua phỏng vấn về thực tiễn các nhóm giải pháp. Phỏng vấn được tiến hành bằng phiếu hỏi với 5 cán bộ quản lý (Ban Giám hiệu) và 11 giáo viên thể dục tại 05 trường thuộc nhóm đối tượng phỏng vấn (phụ lục 6). Phỏng vấn được tiến hành bằng thang độ liket 5 mức. Kết quả cho thấy: Các giải pháp đều được các cán bộ quản lý và giáo viên Thể dục tại các trường đánh giá ở mức rất hiệu quả và hiệu quả. Riêng nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa được đánh giá 100% ở mức rất hiệu quả. Như vậy, có thể thấy các giải pháp lựa chọn và xây dựng của luận án có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh.

3.3.3. Bàn luận kết quả nghiên cứu nhiệm vụ 3

Bàn luận về cách thức tổ chức thực nghiệm ứng dụng các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh các trường THCS tỉnh Bắc Ninh:
Trước khi tiến hành thực nghiệm, luận án đã liên hệ với các trường thực nghiệm (05 trường) để xin chủ trương thực nghiệm ứng dụng các giải pháp thực nghiệm. Được sự đồng ý và hỗ trợ nhiệt tình của Ban Giám hiệu các trường thực nghiệm, chúng tôi đã liên hệ với các giáo viên Thể dục của các trường để làm rõ về nội dung và phương pháp ứng dụng từng giải pháp thực nghiệm trong thực tế cũng như hỗ trợ các giáo viên trong toàn bộ quá trình triển khai các giải pháp. Các nội dung thực nghiệm đều được giải thích chi tiết, thống nhất giữa các trường thực nghiệm. Mỗi giải pháp đều có những điều chỉnh để phù hợp với đặc điểm của từng trường trong quá trình ứng dụng vào thực tế.

Bàn luận về kết quả thực nghiệm:
Kết quả thực nghiệm của luận án được đánh giá trong cả việc phát triển thể lực của học sinh, kết quả thực hiện từng giải pháp và kết quả đánh giá tổng thể của cán bộ quản lý (Ban giám hiệu) và giáo viên Thể dục tại các trường thực nghiệm.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Từ các kết quả nghiên cứu của luận án cho phép có các kết luận sau:

1. Quá trình nghiên cứu thực trạng phát triển thể lực của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh đã xác định được 13 yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm yếu tố: Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố chung ảnh hưởng tới công tác GDTC tại các trường (4 yếu tố); Nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới công tác GDTC nội khóa (6 yếu tố) và nhóm các yếu tố ảnh hưởng tới phát triển thể lực cho học sinh trên cơ sở các yếu tố ảnh hưởng tới phong trào thể thao ngoại khóa (3 yếu tố). Trên cơ sở đó, đánh giá thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. 

Luận án đã tiến hành đánh giá thực trạng trình độ thể lực của học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả cho thấy: Ở tất cả các tiêu chí thu được đều cao hơn mức trung bình khi so sánh với người Việt Nam cùng lứa tuổi và giới tính. Trình độ thể lực của học sinh thuộc các khối trường là tương đương nhau, trong quá trình xây dựng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh không cần thiết phải xây dựng theo từng khối trường.

Đánh giá thực trạng sử dụng giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THSC tỉnh Bắc Ninh cho thấy: Việc phát triển thể lực cho học sinh đã được quan tâm và đã có những biện pháp, giải pháp được áp dụng để khắc phục những vấn đề phát sinh. Tuy nhiên, các biện pháp, giải pháp mới chỉ khắc phục các vấn đề mang tính tình huống, ứng dụng riêng lẻ trong phạm vi từng trường và chưa được nghiên cứu xác định tính hiệu quả của các giải pháp đã áp dụng

2. Quá trình nghiên cứu đã lựa chọn được 12 giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh thuộc 3 nhóm giải pháp:

	Nhóm giải pháp hoàn thiện các yếu tố quản lý giáo dục để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)

	Nhóm giải pháp tăng cường hoạt động thể thao ngoại khóa để phát triển thể lực cho học sinh (4 giải pháp)


Quá trình nghiên cứu đã xây dựng chi tiết nội dung các giải pháp phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. Mỗi giải pháp đều được làm rõ về mục đích, nội dung, cách thực hiện, đơn vị phối hợp và phương pháp kiểm tra, đánh giá hiệu quả giải pháp.

3. Luận án đã tiến hành ứng dụng các giải pháp lựa chọn trong thực tế và đánh giá hiệu quả trên sự thay đổi thể lực của học sinh, kết quả thực hiện từng giải pháp cũng như phỏng vấn các cán bộ quản lý và giảng viên các trường thực nghiệm về hiệu quả của các giải pháp. Kết quả cho thấy: Các giải pháp đã lựa chọn và xây dựng của luận án có hiệu quả cao trong việc phát triển thể lực cho học sinh THCS tỉnh Bắc Ninh. Kết quả ứng dụng các giải pháp cũng bước đầu thu được hiệu quả thiết thực. Kết quả thu được tốt nhất ở nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC nội khóa để phát triển thể lực cho học sinh. Các cán bộ quản lý và giáo viên Thể dục tại các trường thực nghiệm đánh giá cao về tính hiệu quả của các giải pháp.

KIẾN NGHỊ

Từ các kết luận của đề tài cho phép có các kiến nghị sau:

1. Kiến nghị với Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh và các trường THCS tỉnh Bắc Ninh: Ứng dụng các giải pháp đã lựa chọn của luận án để phát triển thể lực cho học sinh, đồng thời tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện các giải pháp nhằm đạt được hiệu quả phát triển thể lực cao nhất.

2. Kiến nghị với các nghiên cứu tiếp theo: Cần tiếp tục nghiên cứu về công tác phát triển thể lực cho học sinh trong trường học các cấp để đưa ra các nhóm giải pháp toàn diện, có hiệu quả để phát triển thể lực cho học sinh trong trường học các cấp.

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ 
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